
uY BAN NHATI UAN
HUYEN LONG PHU

so:2'olQo-usND

cexc noA xA uQr csu xcsil vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

Long Phri, ngdy oL thdngdadm 2023

TICH

QUY6TEINH
C6ng nh$n x5, th! tr6n tlgt chuin ti5p c$n phip luft nim 2022

crru TlcH uv rax NHAN DAN HUYEN LoNG pHtr

Cdn c* Lui. t Td chil,c chinh quyin dla phrrung ngay lg thdng 6 ndn 20t 5;
Ludt sna diit, bd sung m\t sii aiiu cia Luqt Tii chtic Chinh phi ri tuqt Tii chtbc

chinh quy€n tlia phtong ngay 22 thdng I I ndm 2019;

Cdn aL Qtryiit dinn sO ZSTZOZ ttgO-TTg ngay 22 thtis 7 .ndm 2021 cua Thi
twng Chinh phi quy tlinh vA xd, phudng, thi ftAn dqt chudn tidp cQn phdp ludt;

Cdn ct Th6ng tu sti 0q/2021/TT-BTP ngdy t 5 thdng I I ndm 202 t c*a B0
tnlong BQ Tr phip hthng ddn jryiit dinh sA ZS2OZltgO-TTg ngay 22 thring 7

nam i02t cia Thi wdng Chinh phi quy dinh vi xd, phtfing, thi tiin dqt chudn
tiiip ciin phdp tudt;

Cdn cti hd so di nghi c6ng nhqn xd, phwng, thi triiyt dqt chudn tiilp cQn

ptuip ludt; tait qud thdm dinh cila HQi ding ddnh gid chuiin fi6p cQn phap luQt
ngdy 19 thdng 0l ndm 2023:

Theo di nghi cila Trrdng phdng Tu phdp.

QUYITDINH:
Diiu 1. C6ng nh{n l1ll I x5, thi tr6n tr€n dia bdn huy$n Long Phri, tinh

S6c Trdng dqt chu6n ti6p c4n ph6p luft ndm2022.

(C6 Danh sdch kdm theo)

Dido 2. Quyiit tllnn ndy c6 hi6u lUc thi hanh kri tu ngny kf .

Ditu 3. Ch6nh Vdn phdng HEND vi UBND huygn, Trudng phdng Tu
phdp, thanh vi6n HQi tl6ng d6nh gi6 ti,ip c{n ph6p lu?t, Tht trudng cdc ngann cO

li6n quan, Cht dch UBND ciic xd" thi trAn tai Di€u I cin cir QuyiSt tlinh thi
hinh.l.f:

Noi nhin:
- Nhu diAu 3:
- Cdng TTDT huyQnl
- Lru: VT, TP. n

o
a

tl h Dri'c



DAI\H SACH
DAT CHUANTIfP CAN PHAP LUAT
sd 2f0 /QD-\JBND ngdy olthango2 ndm 2023

t
ich uy ban nhdn ddn huy€n Long Phti)

Di6m cria ttng ti6u chi
Ghi
chri

TO-nC

tIi6m Ti0u
chi I

I teu
chi 3

Ti6u
chi 4

Ti6u
chi 5

STT TGn xi, thi trAn

I

t4 20 25XE Long Euc 99 l0I

88,5 l0 20,5 l3 20 252 Xi Hqu Th4nh

88,s l0 20,5 13 25J

X6 Chdu Kh6nh 88,5 10 2 1 5 13 20 244

5 Xi Long Pht 10 22 11,75 20 1n

Xi Trudng Kh6nh 87,5 l0 20,5 12 206

Xd T6n Hmg 87,5 10 20,5 l37 20

8 Xi Phf Hfru 87,5 t0 20,5 t2 20 25

9 Xd TAn Thanh 85,25 9 20,5 11,7 5 20 aA
-a

II CAC THI TRAN DAT CHUAN.TIEP CAN PHAP LUAT

1 Thi trAn Long Phri 88,s 20,5 13 20 25

2 Thi tran Dai Ng6i 87,5 l0 2t,s t1 20
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chi2

cAc xA DAT CHUAN TIIP CAN PHAP LUAT
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ XUYÊN 

Số:  183 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Xuyên, ngày   08  tháng 02 năm 2023   

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết 

quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 08 tháng 02 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên (tại Tờ trình số 

03/TTr-TP ngày 08 tháng 02 năm 2023). 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện công 

bố Quyết định các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Mỹ Xuyên theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đào Đắc Hùng 

 



Tiêu chí 

1

Tiêu chí 

2

Tiêu chí 

3

Tiêu chí 

4

Tiêu chí 

5

I

1 Gia Hòa 1 99 10 30 14 20 25

2 Gia Hòa 2 99 10 30 14 20 25

3 Đại Tâm 99 10 30 14 20 25

4 Hòa Tú 2 99 10 30 14 20 25

5 Tham Đôn 98.5 10 30 14 19.5 25

6 Ngọc Tố 98 10 30 14 20 24

7 Thạnh Phú 97 10 27 15 20 25

8 Hòa Tú 1 96 9 28 14 20 25

9 Thạnh Quới 94 10 26 14 20 24

10 Ngọc Đông 91.5 10 27.5 13 16 25

II

11 TT Mỹ Xuyên 96 10 28 13 20 25

DANH SÁCH

XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày  08 tháng 02 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên)

Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ghi chú
Tổng 

điểm
Tên xã, thị trấnSTT

Điểm của từng tiêu chí



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số:       /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày       tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thị xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 08 xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm công bố Quyết 

định Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên cổng thông 

tin điện tử thị xã Ngã Năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tư 

pháp thị xã, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:      CHỦ TỊCH 
- Sở Tư pháp (để báo cáo);       
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

 



DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 211 /QĐ-UBND ngày  07 tháng  02 năm 2023 của Chủ tịch  Ủy ban nhân 

dân thị xã Ngã Năm) 

 

STT 
Tên xã, 

phường (1) 

Tổng 

điểm (2) 

Điểm của từng tiêu chí 
Ghi  

chú Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Xã Mỹ Bình 100 10  30  15 20   25   

2 Xã Long Bình 97 10 30 12 20 25  

3 Xã Mỹ Quới 96 10 28 13 20 25  

4 Xã Tân Long 96 10 28 13 20 25  

5 Xã Vĩnh Quới 92 10 30 12 15 25  

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Phường 1 99 10 30  14  20 25    

2 Phường 2 99 10 30 14 20 25  

3 Phường 3 98 10 30 13 20 25  

 











ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẦN ĐỀ 

Số: 571/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trần Đề, ngày  03 tháng 02 năm 2023 

                                                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 
   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN ĐỀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 03 tháng 02 

năm 2023;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Lãnh đạo Phòng Tư pháp tổ chức triển khai, công bố Quyết 

định và hướng dẫn các đơn vị duy trì kết quả trong những năm tiếp theo trong đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.  

           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

tên trong danh sách được công nhận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng TTĐT huyện (để công bố); 

- Lưu: VT, LT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH          

 

 

 
 

 

 Khưu Đăng Phượng 

 



DANH SÁCH CẤP XÃ 

 ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề) 

 
 

STT Tên xã, thị trấn 
Tổng 

điểm  

Điểm của từng tiêu chí 

Ghi chú Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu 

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Liêu Tú 99 10 30 14 20 25  

2 Thạnh Thới Thuận 99 10 30 14 20 25  

3 Lịch Hội thượng 99 10 30 14 20 25  

4 Viên An 98 10 30 13 20 25  

5 Viên Bình 98 10 30 13 20 25  

6 Thạnh Thới An 98 10 30 13 20 25  

7 Đại Ân 2 97 10 30 12 20 25  

8 Trung Bình 96,75 10 30 11,75 20 25  

9 Tài Văn 96,25 10 27,25 14 20 25  

II  Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

10 
Thị trấn Lịch Hội 

Thượng 
99 10 30 14 20 25  

11 Thị trấn Trần Đề 97 10 30 12 20 25  

 

  

 

 

 

 











 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường nêu trên có trách nhiệm duy trì các 

tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định về xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; 

Trưởng phòng Tư pháp thị xã; Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; 

Thủ trưởng các phòng, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Châu, ngày          tháng          năm 2023 



DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2023 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu) 

 

 

STT 

Tên xã, 

phường, thị 

trấn (1) 

Tổng điểm 

(2) 

Điểm của từng tiêu chí Ghi chú 

Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5  

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Xã Lai Hòa 93,25  10  26,25 13  20  24   

2 Xã Vĩnh Hiệp 92  10  24 13  20  25   

3  Xã Lạc Hòa 92  10  25,5 11,5  20  25   

4  Xã Vĩnh Hải 91,5  10  23,5 13  20 25    

5 Xã Hòa Đông  90,5  10 23,5   12 20  25   

6 Xã Vĩnh Tân   89 10 23,5   12 20 23,5    

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Phường 2 93,25  10  24,25  14  20  25   

2 
 Phường Vĩnh 

Phước 
91,5  10 26,5  12  18   25 

 

3 
 Phường 

Khánh Hòa 
90,75  10 23,75   12 20   25   

4  Phường 1 88,5  10 24,75  11,75  17   25   
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